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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên t a: Ông N uy n  u n     . 

Thẩm phán: Ôn  Trần Văn Luông. 

Các Hội thẩm nhân dân:    

           1. Ông B   Qu n   n;  

           2. Ông Võ     Thành; 

  3. Bà Lê T ị Mỹ. 

- Thư ký phiên toà: Bà N uy n T ị T úy  ằn  – T      Toà án nhân 

dân tỉn  Bìn  D ơn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

toà: Ông Tr ơn  Xuân Văn – K ểm sát v ên. 

N ày 30 tháng 3 năm 2018 tạ  tr  s  T   án nhân dân tỉn  Bìn  D ơn  

x t x  sơ t  m C      v  án  ìn  s  sơ t  m t   l  số: 82/2017/TLST-HS ngày 

28/12/2017 t  o Quy t  ịn      v  án r  x t x  số: 21/2018/Q XXST-HS n ày 

16/3/2018  ố  vớ  bị  áo: 

Họ và tên bị cáo: Trần Ngô Đức C, sinh năm 1988  tạ  tỉn  Bìn  D ơn ; 

nơ     trú: Số 62, ô 3  ấp 2, x  T,  uy n B  tỉn  Bìn  D ơn ; n    n    p: C 

n ân; trìn   ộ văn  oá: 12/12; dân tộ :  o ;   ớ  tín : N m; tôn   áo: K ôn ; 

quố  tị  : V  t N m; con ông Trần   n  T  s n  năm 1966 và bà Lâm T ị S, 

s n  năm 1964;  ó vợ tên N uy n T ị N ọ     s n  năm 1989 và 01 n  ờ   on 

s n  năm 2012; t  n án  t  n s : K ôn ; bị  áo bị bắt tạm    m từ n ày 

09/6/2017   o   n nay   ó mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Ngô Đức C: Ông P ạm T  n  K – 

Lu t s      Văn p  n  Lu t s  P ạm T  n  K t uộ   oàn Lu t s  tỉn  Bìn  

D ơn    ó mặt. 

- Bị hại: Trần T ị M  s n  năm 1989 (   t). 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại Trần Thị M: Bà Tạ T ị    s n  năm 

1964; nơ     trú: Ấp B, xã L,  uy n B  tỉn  Bìn  D ơn  (mẹ     bị  ạ )   ó mặt. 

Ông Trần Văn B  s n  năm 1964 (        bị  ạ         t năm 2008). 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Trần T ị  1  s n  năm 1989; nơ     trú: K u p ố 2  p  ờn  M, t ị 

x  B  tỉn  Bìn  D ơn    ó  ơn x n vắn  mặt. 

2. Ông Trần N ô        s n  năm 1989; nơ     trú: Số 62  ô 3  ấp 2  x  

T,  uy n B  tỉn  Bìn  D ơn    ó mặt.  

- Người làm chứng: Ông Trần Văn C  s n  năm 1971;  ị    ỉ: Số 65  khu 

p ố P, p  ờn   , t ị x  B  tỉn  Bìn  D ơn   có mặt. 

NỘI DUNG V   N: 

Theo  á  tà  l  u  ó tron     sơ v  án và d  n b  n tạ  p  ên t    nộ  dun  

v  án   ợ  tóm tắt n   s u: 

Trần N ô     C  ó qu n    yêu   ơn  vớ  bà Trần T ị M. Tháng 5 năm 

2017, bà M muốn   ấm d t qu n    yêu   ơn  vớ  C n  n  C   ôn    n   . 

K oản  06   ờ 00 p út n ày 06/6/2017  C   n p  n  trọ     bà M tạ  

p  n  số 13    u n à trọ     ôn  Trần Văn C t uộ    u p ố P, p  ờn   , t ị x  

B  tỉn  Bìn  D ơn   ể     bà M   n B n  v  n Un  B ớu T àn  p ố    C í 

M n    ám b n . K oản  20   ờ 00 phút cùng ngày, C     bà M v  p  n  trọ 

    bà M, C   lạ  và n     n  bà M trên tấm n m   ợ  trả  d ớ  n n     p  n  

trọ. 

K oản  03   ờ 00 p út n ày 07/6/2017, C qu y n  ờ  s n  ôm bà M, bà 

M không   n    và d n  t y   y C ra. Lúc này, C t  p t   qu y s n  ôm bà M 

thì bà M v n  d y và l  lên nên C d n  t y p ả   ẹp  ổ bà M  è xuốn  n m và 

n    lên b n        ầu  ố  qu      bên  ôn      bà M r   d n      t y bóp  ổ 

không cho bà M kêu la. K oản  05 p út s u      t ấy bà M nằm  m và s   bọt 

mép thì C buông tay ra. Kh  b  t bà M    tắt t    C vẫn nằm bên  ạn  ôm bà M. 

  n   oản  04   ờ 30 p út   n  n ày  C lấy m n  ắp lên n  ờ  bà M và lấy x  

môtô    u  ond  L  d b ển số 61K1-070.51     bà M    v  nhà. Do lú  này trờ  

m   nên C m   ốp x  lấy áo m   t ì t ấy tron   ốp x   ó 01    n t oạ  d   ộn  

   p OPPO màu trắn   01    n t oạ  d   ộn     u V  tt l màu   n  01  á  bóp 

bên tron   ó 01  ộp n    màu  ỏ   n  01  ô  bôn  t   bằn  vàn  và 02 t ẻ 

ATM Vietcombank, g ấy    n  m n  n ân dân  g ấy p  p lá  x   g ấy  ăn     

xe, 01 t ẻ s êu t ị A on  01 sổ   ám b n  tạ  B n  v  n Un  B ớu T àn  p ố 

   C í M n   tất  ả   ấy tờ trên   u m n  tên Trần T ị M. C lấy áo m   mặ   

  ó   ốp x  lạ  r     y x  và   ó      n oà  p  n  trọ lạ   C    u    ển x  môtô 

   v  nơ        C tạ  n à số 152  ấp 6  xã H,  uy n B  tỉn  Bìn  D ơn  (n à     

ông Trần Mạn   1  s n  năm 1969; ôn   1 cho C   n ờ  ể trôn   o  n à và 

v ờn). 

Do C b  t m t    u t ẻ ATM     bà M nên vào các ngày 08 và 

09/6/2017, C   n  ây ATM     N ân  àn  S  omb n  tạ   uy n B rút lấy số 

t  n 8.800.000   n  (tám tr  u tám trăm n  ìn   n ) tron  tà    oản     bà M 

và s  d n  số t  n 8.000.000   n  (tám tr  u   n ) trả nợ   o bà Trần T ị  1; 
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số t  n 800.000   n  (tám trăm n  ìn   n )   n lạ  và t ẻ ATM   ợ   ất   ữ 

tron  bóp     C. 

K oản  11   ờ 00 p út n ày 09/6/2017  ôn  Trần Văn C, là c   n à trọ 

p át    n  ó m    ô  t ố  từ p  n  số 13 bố  r  nên    báo Cơ qu n Cản  sát 

   u tr  Công an t ị x  B   n   ểm tr  t ì p át    n bà M    t tron  p  n   Cơ 

qu n Cản  sát    u tr  Công an t ị x  B báo  áo Cơ qu n Cản  sát    u tr  Công 

 n tỉn  Bìn  D ơn  t  n  àn    ám n    m    n tr ờn     ám n    m t  t  . 

K oản  18   ờ 00 p út n ày 09/6/2017  C mu  t uố   n t ần   t  m t uố  

tây và mu  r ợu v  uốn   ể t  t  n  n  C   ôn     t, C lấy 01 sợ  dây dù màu 

x n   ột lên t  n  xà  ỗ p í  s u n à  ể tr o  ổ n  n  do n ấm t uố   n t ần 

 ây bu n n   nên C nằm n     n   oản  22   ờ 30 p út   n  n ày     C t    

d y       ịp tr o  ổ t ì bị Cơ qu n Cản  sát    u tr  Công  n tỉn  Bìn  D ơn  

bắt và   ám x t    n  ấp  t u   ữ  á  tà  sản và    v t   m: 01 x  môtô    u 

 ond  L  d b ển số 61K1-070.51; 01    n t oạ  d   ộn     p OPPO màu trắn ; 

01    n t oạ  d   ộn     u V  tt l màu   n; 01  á  bóp bên tron   ó 01  ộp n    

màu  ỏ   n  01  ô  bôn  t   bằn  vàn  và 01 t ẻ ATM V  t omb n   01 g ấy 

   n  m n  n ân dân  01 g ấy p  p lá  x   01 g ấy  ăn     x   01 t ẻ s êu t ị 

Aeon, 01 sổ   ám b n  tạ  B n  v  n Un  B ớu T àn  p ố    C í M n   tất  ả 

  u mang tên Trần T ị M; 01 nón bảo   ểm màu trắn     u  ow r; 01 nón bảo 

  ểm màu  ỏ  trắn     u  ond ; 01  ô  d p màu nâu    u P  ớ  Bìn  D ơn ; 

01 ổ   ó     u V  t - T  p màu vàn   trắn ; 01  oạn dây d  màu x n ; 01    n 

t oạ  d   ộn     u S mSun  màu   n (số IMEI: 353609/05/583544/2); 01    n 

t oạ  d   ộn     u LG màu trắn  (số IMEM A: 356274-06-378241-2); 01    n 

t oạ  d   ộn     u LG màu   n, bị vỡ màn  ìn  (số IMEI A: 352270-06-

568949-2); 01 c    n ớ     u D s n ; 02 vỏ vỉ t uố     u MIMOSA (loạ  10 

v ên/vỉ); 01 chùm chìa khóa   m 03   ì    ắn t  o một  ạt tr n   ắ    ữ “Tỵ - 

 ạt   u Bình An” và một   n  xu; 02 s m    n t oạ  V  tt l (không có số s r ); 

01 s m    n t oạ  V  tt l (số s r : 8984 04066 70037 03503). 

R ên        bóp     C     t  n  àn    ám x t  Cơ qu n    u tr    ôn  

t u   ữ   ợ  n  n  02 n ày s u     C bị bắt thì ông Trần N ô       ( m ruột 

    C)   n dọn dẹp n à nơ  C   n    t ì t ấy       bóp này  bên trong có 

800.000   n  (tám trăm n  ìn   n )  01 t ẻ ATM  một số   ấy tờ t y t ân     

C và  ìn  ản      bà M. Ông H m n   ốt 01 t ẻ ATM  một số   ấy tờ t y t ân 

    C và  ìn  ản      bà M, ông H   ữ lạ  800.000   n  (tám trăm n  ìn   n ). 

Quá trìn     u tr   bà Trần T ị  1       o nộp   o Cơ qu n    u tr  số 

t  n 8.000.000   n  (tám tr  u   n ) và ông H    o nộp   o Cơ qu n    u tr  số 

t  n 800.000   n  (tám trăm n  ìn   n ). 

Bản K t lu n Giám  ịn  p áp y t  t   số 457/G PY n ày 29/6/2017     

P  n  Kỹ t u t hìn  s  - Công  n tỉn  Bìn  D ơn    t lu n: N uyên n ân    t 

    bà Trần T ị M là do tá   ộn  n oạ  l   vào v n   ổ làm   èn  p  d p   í 

quản  oạn  ổ dẫn   n n ạt  ô  ấp trên (bút l   164). 
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K ám n    m    n tr ờn  tạ  p  n  trọ số 13 t u   ợ  08 dấu v t   ờn  

vân theo K t lu n   ám  ịn  số 403/G -PC54 n ày 31/10/2017     P  n  Kỹ 

t u t hìn  s  - Công  n tỉn  Bìn  D ơn  xá   ịn : Tron  08 dấu v t   ờn  vân 

t u   ợ   ó 01 dấu tr n    ớp vớ  dấu vân   ân bàn   ân p ả      C  07 dấu 

  n lạ    ôn      ặ    ểm  ể   ám  ịn  (bút l   218).  

K t lu n  ịn    á tà  sản n ày 03/10/2017      ộ    n   ịn    á tà  sản 

trong tố t n  hìn  s  tỉn  Bìn  D ơn    t lu n: 01 x  môtô    u  ond  L  d 

b ển số 61K1-070.51 trị   á 29.460.000   n ; 01    n t oạ  S msun  nhãn    u 

Viettel model GT E1081T trị   á 216.000   n ; 01  ô  bôn  t   bằn  vàn  trị 

  á 1.311.300   n ; 01    n t oạ     u OPPO màu trắn  mod l R8001 trị   á 

3.063.000   ng. Tổn    á trị 34.050.300   n  (b  m ơ  bốn tr  u   ôn  trăm 

năm m ơ  n  ìn b  trăm   n ). Tất  ả  á  tà  sản này và số t  n 8.800.000   n  

(tám tr  u tám trăm n  ìn   n ) mà bà H1 và ông H       o nộp  Cơ qu n Cản  

sát    u tr  Công  n tỉn  Bìn  D ơn     trả lạ    o bà Tạ T ị   là mẹ     bị  ạ  

M (bút l   181  199, 245). 

Bà Tạ T ị   yêu  ầu C b   t  ờn    m: Chi phí mai táng 150.000.000 

  n ;     p í n  n    èn   o  quả 15.000.000   n ;     p í    lạ    o t ầy t n  

30.000.000   n ; t  n  ấp d ỡn    o bà   là 135.000.000   n ; tổn t ất t n  

t ần 100.000.000   n  vớ  tổn  số t  n là 430.000.000   n  (bốn trăm b  m ơ  

tr  u   n ). C   n    b   t  ờn  số t  n này   o bà H.  

Tron  quá trìn     u tr  và tạ  p  ên t  : K ểm sát v ên  bị  áo Trần N ô 

    C, n  ờ   ạ  d  n  ợp p áp   o bị  ạ  bà Tạ T ị    n  ờ   ó quy n lợ   

n  ĩ  v  l ên qu n ôn  Trần N ô       và bà Trần T ị  1   ôn   ó      n v  

K t lu n   ám  ịn  p áp y t  t   số 457/G PY n ày 29/6/2017     P  n  Kỹ 

t u t  ìn  s  - Công  n tỉn  Bìn  D ơng, K t lu n   ám  ịn  số 403/G -PC54 

n ày 31/10/2017     P  n  Kỹ t u t  ìn  s  - Công  n tỉn  Bìn  D ơn , K t 

lu n  ịn    á tà  sản n ày 03/10/2017      ộ    n   ịn    á tà  sản tron  tố t n  

hìn  s  tỉn  Bìn  D ơn .  

Bản  áo trạn  số 06/Q /KS T-P2 ngày 25/12/2017     V  n K ểm sát 

n ân dân tỉn  Bìn  D ơn  truy tố bị  áo Trần N ô     C v  các tộ  "G  t 

n  ờ " và "C ớp tà  sản" theo các   ểm    n   oản 1    u 93 và   oản 1    u 

133     Bộ lu t  ìn  s  năm 1999      ợ  s    ổ  bổ sun  năm 2009. Tạ  

phiên t     án    á tín    ất  m    ộ    u quả  àn  v  p ạm tộ      bị  áo  ây 

r  và  á  tìn  t  t tăn  nặn     ảm n ẹ trá   n   m  ìn  s    ạ  d  n V  n K ểm 

sát    n  ị  ộ    n  x t x  áp d n  các   ểm    n   oản 1    u 93;   oản 1 

   u 133;   ểm p   oản 1    u 46     Bộ lu t  ìn  s  năm 1999      ợ  s   

 ổ   bổ sun  năm 2009 x  p ạt bị  áo Trần N ô     C tù chung thân v  tộ  

"G  t n  ờ "  07 năm t    n 09 năm t  v  tộ  "C ớp tà  sản". Tổn   ợp  ìn  

p ạt         tộ   buộ  bị  áo Trần N ô     C p ả    ấp  àn   ìn  p ạt   un  là 

tù chung thân. V  trá   n   m dân s       n  n s  t ỏ  t u n v  v    bị  áo 

Trần N ô     C p ả  b   t  ờn    o n  ờ   ạ  d  n  ợp p áp     bị  ạ  số t  n 

430.000.000   n   b o   m: C   p í m   tán  150.000.000   n ;     p í nhang, 
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 èn   o  quả 15.000.000   n ;     p í    lạ    o t ầy t n  30.000.000   n ; t  n 

 ấp d ỡn    o bà H là 135.000.000   n ; t  n tổn t ất t n  t ần 100.000.000 

  n ;   ợ    ấu trừ số t  n 100.000.000   n       ìn  bị  áo C    b   t  ờn  

  o      ìn  bị  ạ   bị  áo C   n p ả  b   t  ờn    o bà H là  ạ  d  n bị  ạ  số 

t  n 330.000.000   n . V  x  l  v t    n      n  ị x  l  t  o quy  ịn      

p áp lu t. 

N  ờ  bào   ữ    o bị  áo Trần N ô     C  Lu t s  P ạm T  n  K trình 

bày nộ  dun  bào   ữ : K ôn   ó      n  ố  vớ  tộ  d n  "G  t n  ờ " mà V  n 

K ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  D ơn     truy tố  ố  vớ  bị  áo C. V  tộ  d n  

"C ớp tà  sản" mà V  n K ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  D ơn     truy tố  ố  vớ  

bị  áo C là      p    ợp  b   lẽ bị  áo C và bị  ạ  sốn    un  n   vợ    n   

  n  s  d n    un  tà  sản nên   ôn  t ể nó  bị  áo      ớp tà  sản     bị  ạ ; 

 àn  v      bị  áo C   ôn  t ỏ  m n y u tố  ấu t àn      tộ  "C ớp tà  sản" 

quy  ịn  tạ    oản 1    u 133 Bộ lu t  ìn  s  năm 1999 s    ổ   bổ sun  năm 

2009 mà t ỏ  m n y u tố  ấu t àn      tộ  "Công n  ên     m  oạt tà  sản". V  

trá   n   m dân s   bị  áo C   n    b   t  ờn    o      ìn  bị  ạ  số t  n 

430.000.000   n  là n   u  ơn so vớ  số t  n bị  áo C p ả  b   t  ờn    o     

 ìn  bị  ạ  t  o quy  ịn      p áp lu t  t ể    n rõ bị  áo C rất ăn năn  ố   ả  v  

 àn  v  p ạm tộ      mìn . Do  ó     n  ị  ộ    n  x t x  x m x t     quy t 

 ịn   ìn  p ạt.  

N  ờ   ạ  d  n  ợp p áp   o bị  ạ  vẫn   ữ n uyên yêu  ầu T   án buộ  

bị  áo C b   t  ờn  t   t  ạ  số t  n 430.000.000   n     ợ    ấu trừ 

100.000.000   n       ìn  bị  áo    b   t  ờn   bị  áo C   n p ả  b   t  ờn  

t   t  ạ  số t  n 330.000.000   n ; v  trá   n   m  ìn  s , yêu  ầu T   án   ả  

quy t t  o quy  ịn      p áp lu t. 

N  ờ   ó quy n lợ   n  ĩ  v  l ên qu n bà Trần T ị  1  ó  ơn yêu  ầu 

  ả  quy t vắn  mặt  bà H1   ôn   ó      n v  số t  n 8.000.000   n        o 

nộp   o  ơ qu n    u tr  và yêu  ầu T   án   ả  quy t t  o quy  ịn  p áp lu t. 

N  ờ   ó quy n lợ   n  ĩ  v  l ên qu n ôn  Trần N ô       không có ý 

   n v  số t  n 800.000   n        o nộp   o  ơ qu n    u tr  và yêu  ầu T   án 

  ả  quy t t  o quy  ịn  p áp lu t. 

Tạ  p  ên t    bị  áo   ôn   ó      n  ì   á  và xin  ộ    n  x t x    ảm 

n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo. V  p ần trá   n   m dân s , bị  áo C và n  ờ   ạ  

d  n  ợp p áp     bị  ạ  Trần T ị M là bà Tạ T ị     n     t ốn  n ất v  v    

bị  áo p ả  b   t  ờn  vớ  tổn  số t  n 430.000.000   n     ợ    ấu trừ vào số 

t  n 100.000.000   n       ìn  bị  áo    b   t  ờn   bị  áo C   n p ả  b   

t  ờn  số t  n 330.000.000   n . 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 

Trên  ơ s  nộ  dun  v  án   ăn    vào  á  tà  l  u tron     sơ v  án    

  ợ  tr n  t n  tạ  p  ên t     ộ    n  x t x  n  n  ịn  n   s u: 
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[1] V   àn  v   quy t  ịn  tố t n      Cơ qu n    u tr  Công  n tỉn  Bìn  

D ơn      u tr  v ên  V  n K ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  D ơn   K ểm sát v ên 

tron  quá trìn     u tr   truy tố    t       n  ún  t  m quy n  trìn  t   t   t   

quy  ịn      Bộ lu t Tố t n   ìn  s . Quá trìn     u tr  và tạ  p  ên t    bị  áo 

  ôn   ó      n  oặ      u nạ  v   àn  v   quy t  ịn       ơ qu n t  n  àn  tố 

t n   n  ờ  t  n  àn  tố t n . Do  ó   á   àn  v   quy t  ịn  tố t n       ơ 

qu n t  n  àn  tố t n   n  ờ  t  n  àn  tố t n     t       n   u  ợp p áp. 

[2] Quá trìn     u tr  và tạ  p  ên t   bị  áo Trần N ô     C t ừ  n  n 

toàn bộ hành v  p ạm tộ      mìn  (bút l   38-43, 45, 160, 176, 219-220, 228, 

229). Lờ  n  n tộ      bị  áo C p    ợp vớ    t quả t    n    m    u tr   lờ  

     n  ờ  làm    n   b ên bản   ám n    m    n tr ờn     ám n    m t  t   

và  á  tà  l  u     n       á  có trong    sơ v  án. Do  ó   ó  ơ s    t lu n: Do 

mâu t uẫn n ỏ n ặt trong qu n    tìn   ảm nên   oản  03   ờ 00 p út ngày 

07/6/2017 tạ  p  n  số 13    u n à trọ     ôn  Trần Văn C t uộ    u p ố P, 

p  ờn   , t ị x  B  tỉn  Bìn  D ơn ; bị  áo C có hành vi dùn      t y bóp  ổ 

bị  ạ  Trần T ị M làm   èn  p  d p   í quản  oạn  ổ làm n ạt  ô  ấp trên dẫn 

  n t  von  r       m  oạt tà  sản     bị  ạ  vớ  tổn    á trị là 42.850.300   n  

( ăn    vào Bản K t lu n   ám  ịn  p áp y t  t   số 457/G PY n ày 29/6/2017 

    P  n  Kỹ t u t hìn  s  - Công  n tỉn  Bìn  D ơn  và K t lu n  ịn  giá tài 

sản n ày 03/10/2017      ộ    n   ịn    á tà  sản tron  tố t n  hìn  s  tỉn  

Bìn  D ơn ). T  o quy  ịn  tạ   á    ểm    n   oản 1    u 93 thì "Người nào 

giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai 

năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: ..e) Giết người mà liền 

trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt 

nghiêm trọng;… n)  Có tính chất côn đồ..." và   oản 1    u 133     Bộ lu t 

Hìn  s  năm 1999      ợ  s    ổ   bổ sun  năm 2009 thì "Người nào dùng vũ 

lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị 

tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, 

thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm". N   v y  hành vi d n      t y bóp  ổ 

bị  ạ  M làm   èn  p  d p   í quản  oạn  ổ làm n ạt  ô  ấp trên dẫn   n t  

vong       y u tố “G  t n  ờ ”. Bị  áo   ỉ vì mâu t uẫn n ỏ n ặt tron  qu n    

tìn   ảm    d n      t y bóp  ổ bị  ạ  M t  von  t ể    n bản tín   ôn        

t       n tộ  p ạm.  ơn nữ   s u     bị  ạ  M t  von  bị  áo C        m  oạt 

tà  sản     bị  ạ  M vớ  tổn    á trị là 42.850.300   n .  àn  v  trên     bị  áo 

C    y u tố  ấu t àn  tộ  “C ớp tà  sản”; bị  áo t       n  àn  v     t bị  ạ  M 

r       m  oạt tà  sản     bị  ạ  t ể    n v    bị  áo    t n  ờ  mà ngay sau  ó 

lạ  p ạm một tộ  rất nghiêm trọn . Do  ó   áo trạn      V  n K ểm sát n ân dân 

tỉn  Bìn  D ơn  truy tố bị  áo Trần N ô     C v  tộ  “G  t n  ờ ” vớ  tìn  t  t 

“g  t n  ờ  mà n  y s u  ó p ạm một tộ  rất n   êm trọn ” và “ ó tín    ất  ôn 

  ” quy  ịn  tạ    ểm    n k oản 1    u 93 Bộ lu t  ìn  s  năm 1999      ợ  

s    ổ   bổ sun  năm 2009 và tộ  “C ớp tà  sản” quy  ịn  tạ  k oản 1    u 133 

Bộ lu t Hìn  s  năm 1999 s    ổ   bổ sun  năm 2009 là  ó  ăn      ún  n  ờ   
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 ún  tộ  và  ún  p áp lu t. Bị  áo Trần N ô     C  oàn toàn  ó    năn  l   

  ịu trá   n   m  ìn  s . 

 àn  v  p ạm tộ      bị  áo là  àn  v  n uy   ểm   o x   ộ   xâm p ạm 

n   u   á   t ể   ặ  b  t là tộ  “G  t n  ờ ”;  ó y u tố    t n  ờ  mà l  n tr ớ  

 ó  oặ  n  y s u  ó lạ  p ạm một tộ  rất n   êm trọn ;  àn  v      bị  áo  ó 

tín    ất  ôn   .  àn  v  p ạm tộ      bị  áo   n xâm p ạm tà  sản n  ờ    á  

một  á   trá  p áp lu t   o t ấy tín    ất m    ộ  àn  v  p ạm tộ      bị  áo là 

mất   t n ân tín   x m t  ờn  p áp lu t    n  t ờ  xâm p ạm tr t t  trị  n tạ  

 ị  p  ơn    ây p ẫn nộ tron  quần   ún  n ân dân  n ất là  ây nỗ  mất mát 

  u t  ơn    o      ìn  bị  ạ .  

Tín  mạn  s     ỏ       on n  ờ  là vốn qu      x   ộ     ợ  p áp lu t 

bảo v   mọ   àn  v  xâm p ạm trá  p áp lu t   n s     ỏ   tín  mạn   on n  ờ  

  u p ả  bị trừn  trị n   êm m n   tr ờn   ợp p ạm tộ      bị  áo là  ặ  b  t 

n   êm trọn   p ả  x  t  t n   êm n ằm  ó tá  d n    áo d    p  n  n ừ , răn 

     un . Tuy n  ên      quy t  ịn   ìn  p ạt  ần x m x t  á  tìn  t  t tăn  

nặn     ảm n ẹ trá   n   m  ìn  s    o bị  áo:  

V  tìn  t  t tăn  nặn  trá   n   m  ìn  s   ố  vớ  bị  áo: K ôn   ó. 

V  tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  s   ố  vớ  bị  áo: Bị  áo t àn  

   n      báo  ăn năn  ố   ả ;      ìn  bị  áo    b   t  ờn  một p ần t   t  ạ  

  o  ạ  d  n  ợp p áp     bị  ạ  (100.000.000   n ).  ây là tìn  t  t   ảm n ẹ 

  ợ  quy  ịn  tạ    ểm p   oản 1 và   oản 2    u 46     Bộ lu t  ìn  s  năm 

1999      ợ  s    ổ   bổ sun  năm 2009.  ố  vớ  tìn  t  t ôn  Lâm Thanh S 

( m     mẹ bị  áo)   ợ  tặn  Huân    ơn   ữu n  ị  ôn  Trịn  Văn S và ôn  

Trịn  Văn S (là  m     bà n oạ  bị  áo)  ó bằn  Tổ quố      công   ôn  p ả  là 

tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  s  t  o quy  ịn      Bộ lu t  ìn  s  nên 

 ộ    n  x t x    ôn  x m x t.  

Lờ     n  ị     vị  ạ  d  n V  n K ểm sát  ố  vớ  p ần  ìn  p ạt và các 

tìn  t  t   ảm n ẹ trá   n   m  ìn  s   ố  vớ  bị  áo là p    ợp nên   ợ    ấp 

n  n. 

 ố  vớ       n     n  ờ  bào   ữ  v  v       n  ị  ộ    n  x t x  x m 

x t  àn  v      bị  áo   ỉ  ó t ể p ạm tộ  "Công n  ên     m  oạt tà  sản"     

  ôn  p ả  tộ  "C ớp tà  sản" n   V  n   ểm sát    truy tố. X t t ấy  lờ  bào 

  ữ      n  ờ  bào   ữ    o bị  áo là   ôn   ó  ơ s    ấp n  n. B   vì  s u     

bị  áo    t bị  ạ  xon   bị  áo        m  oạt  á  tà  sản     bị  ạ   t  o quy  ịn  

    Bộ lu t  ìn  s  v  tộ  “C ớp tà  sản” t ì “Người nào dùng vũ lực, đe doạ 

dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm 

vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản …”. Do  ó   

V  n K ểm sát truy tố bị  áo tộ  “C ớp tà  sản” là p    ợp và  ún  p áp lu t. 

R ên   ố  vớ   á       n   á  là p    ợp nên  ộ    n  x t x    ấp n  n. 

[3] V  trá   n   m dân s : Bị  áo C d n  t ẻ ATM c   bị  ạ  M rút số 

t  n 8.800.000   n . Sau  ó  bị  áo trả t  n v y   o bà Trần T ị  1 số t  n 
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8.000.000   n ,   n lạ  800.000   n  C  ể tron  bóp     C (sau này ông H    

   o nộp   o  ơ qu n    u tr ). 

X t t ấy, bà H1   ôn  b  t số t  n C trả là do p ạm tộ  mà  ó nên Cơ 

qu n Cản  sát    u tr  Công  n tỉn  Bìn  D ơn    ôn       p x  l  trá   

n   m  ìn  s .   n  t ờ   bà H1       o nộp số t  n trên   o  ơ qu n    u tr  và 

  ôn  yêu  ầu C trả lạ  số t  n trên. X t s  t ỏ  t u n trên là t  n uy n  p    ợp 

vớ  n uyên tắ  quy t  ịn  và t   ịn   oạt  p    ợp vớ  p áp lu t nên   ợ    ấp 

n  n. 

Tạ  p  ên t    bị  áo C   n    vớ  yêu  ầu b   t  ờn      n  ờ   ạ  d  n 

 ợp p áp   o bị  ạ  M là bà Tạ T ị   vớ  tổn  số t  n 430.000.000   n  (bốn 

trăm b  m ơ  tr  u   n ) b o   m: C   p í m   tán  150.000.000   n ;     p í 

n  n    èn   o  quả 15.000.000   n ;     p í    lạ    o t ầy t n  30.000.000 

  n ; t  n  ấp d ỡn   ho bà H là 135.000.000   n ; t  n tổn t ất t n  t ần 

100.000.000   n .  ây là     í t  n uy n     bị  áo và n  ờ   ạ  d  n  ợp p áp 

c   bị  ạ   p    ợp vớ  n uyên tắ  quy t  ịn  và t   ịn   oạt  p    ợp vớ  p áp 

lu t nên   ợ    ấp n  n. 

[4] V  x  l  v t    n : 

Cá  tà  sản bị  áo C     m  oạt     bị  ạ    m: 01 xe môtô    u  ond  

L  d b ển số 61K1-070.51; 01    n t oạ  d   ộn     p OPPO màu trắn ; 01    n 

t oạ  d   ộn     u V  tt l màu   n; 01  á  bóp bên tron   ó 01  ộp n    màu  ỏ 

  n  01  ô  bôn  t   bằn  vàn  và 01 t ẻ ATM V  t omb n   01 g ấy    n  

minh nhân dân, 01 g ấy p  p lá  x   01 g ấy  ăn     x   01 t ẻ s êu t ị A on  01 

sổ   ám b n  tạ  B n  v  n Un  B ớu T àn  p ố    C í M n   tất  ả   u 

mang tên Trần T ị M và số t  n 8.800.000   n  Cơ qu n Cản  sát    u tr  Công 

 n tỉn  Bìn  D ơn     trả lạ    o bà Tạ T ị   là mẹ     bị  ạ  M (bút l   181, 

245) nên   ôn   ặt r  x m x t    ả  quy t. 

Cơ qu n Công  n    t u   ữ: 01 nón bảo   ểm màu trắn     u  ow r; 01  

nón bảo   ểm màu  ỏ  trắn     u  ond ; 01  ô  d p màu nâu    u P  ớ  Bìn  

D ơn ; 01 ổ   ó     u V  t - T  p màu vàn   trắn ; 01  oạn dây dù màu xanh; 

01 c    n ớ     u D s n ; 02 vỏ vỉ t uố     u MIMOSA (loạ  10 v ên/vỉ); 01 

chùm chìa khóa   m 03   ì    ắn t  o một  ạt tr n   ắ    ữ “Tỵ -  ạt   u 

Bình An” và một   n  xu; 02 s m    n t oạ  V  tt l (không có số s r ); 01 sim 

   n t oạ  V  tt l (số s r : 8984 04066 70037 03503). Căn    vào    u 41     

Bộ lu t  ìn  s  năm 1999 s    ổ   bổ sun  năm 2009     u 106 Bộ lu t Tố t n  

 ìn  s  năm 2015: X t t ấy   á  v t    n  trên   ôn    n   á trị s  d n  nên 

tị   t u t êu   y. 

Cần tạm   ữ 01    n t oạ  d   ộn     u S mSun  màu   n (số IMEI: 

353609/05/583544/2); 01    n t oạ  d   ộn     u LG màu trắn  (số IMEM A: 

356274-06-378241-2); 01    n t oạ  d   ộn     u LG màu   n, bị vỡ màn  ìn  

(số IMEI A: 352270-06-568949-2)     bị  áo Trần N ô     C  ể  ảm bảo t   

hành án. 
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[5] V  án p í  ìn  s  sơ t  m: Bị  áo C p ả  nộp t  o quy  ịn      p áp 

lu t. 

[6] V  án p í dân s  sơ t  m: Bị  áo C  ó n  ĩ  v  b   t  ờn  t   t  ạ  

  o n  ờ   ạ  d  n  ợp p áp     bị  ạ  nên p ả    ịu án p í dân s   ó   á n ạ   

t  o quy  ịn      p áp lu t. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

1. V  trá   n   m  ìn  s : 

Căn    vào   ểm    n   oản 1    u 93;   oản 1    u 133;   ểm p   oản 1 

và   oản 2    u 46;   ểm c   oản 1    u 50     Bộ lu t  ìn  s  năm 1999    

  ợ  s    ổ   bổ sun  năm 2009;    u 39 Bộ lu t  ìn  s  năm 2015      ợ  

s    ổ   bổ sun  năm 2017; 

Tuyên bố bị  áo Trần N ô     C p ạm tộ  "G  t n  ờ " và "C ớp tà  

sản". 

X  p ạt bị  áo Trần N ô     C tù chung thân v  tộ  "G  t n  ờ " và 07 

(bảy) năm t  v  tộ  "C ớp tà  sản". Tổn   ợp  ìn  p ạt         tộ   buộ  bị  áo 

Trần N ô     C p ả    ấp  àn   ìn  p ạt   un  là tù chung thân. T ờ   ạn t  

tín  từ n ày 09/6/2017. 

2. V  trá   n   m dân s : Áp d n     u 48 Bộ lu t  ìn  s  năm 2015    

  ợ  s    ổ   bổ sun  năm 2017 và các    u 584, 585, 586, 591     Bộ lu t 

Dân s  năm 2015. 

Buộ  bị  áo Trần N ô     C p ả  b   t  ờn  t   t  ạ  do xâm p ạm tín  

mạn    o      ìn  bị  ạ  Trần T ị M do bà Tạ T ị   là n  ờ   ạ  d  n  ợp p áp 

vớ  tổn  số t  n 430.000.000   n  (bốn trăm b  m ơ  tr  u   n )  b o   m: Chi 

p í m   tán  150.000.000   n ;     p í n  n    èn   o  quả 15.000.000   n ; 

    p í    lạ    o t ầy t n  30.000.000   n ; t  n  ấp d ỡn    o bà Tạ T ị   là 

135.000.000   n  và t  n tổn t ất t n  t ần 100.000.000   n ;   ợ    ấu trừ số 

t  n 100.000.000   n       ìn  bị  áo    b   t  ờn    o  ạ  d  n bị  ạ   bị  áo 

  n p ả  b   t  ờn    o bà Tạ T ị   số t  n   n lạ  là 330.000.000   n  (b  

trăm b  m ơ  tr  u   n ). 

Kể từ n ày n  ờ    ợ  t    àn  án  ó  ơn yêu  ầu t    àn  án   o   n khi 

t    àn  xon  n u n  ờ  p ả  t    àn  án    m t    àn  án t ì p ả  trả t êm l   

t  o m   l   suất quy  ịn  tạ    oản 2    u 357 và   oản 2    u 468     Bộ lu t 

Dân s  năm 2015 t ơn   n  vớ  t ờ     n và số t  n    m t    àn  án. 

3. V  x  l  v t    n : Áp d n     u 106 Bộ lu t Tố t n   ìn  s  năm 

2015. 

Tạm   ữ 01 (một)    n t oạ  d   ộn     u S mSun  màu   n (số IMEI: 

353609/05/583544/2); 01 (một)    n t oạ  d   ộn     u LG màu trắn  (số 

IMEM A: 356274-06-378241-2); 01 (một)    n t oạ  d   ộn     u LG màu   n, 
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bị vỡ màn  ìn  (số IMEI A: 352270-06-568949-2)     bị  áo Trần N ô     C 

 ể  ảm bảo t    àn  án. 

T êu   y 01 (một) nón bảo   ểm màu trắn     u  ow r; 01 (một) nón bảo 

  ểm màu  ỏ  trắn     u  ond ; 01 (một)  ô  d p màu nâu    u P  ớ  Bìn  

D ơn ; 01 (một) ổ   ó     u V  t - T  p màu vàn   trắn ; 01 (một)  oạn dây d  

màu xanh; 01 (một) c    n ớ     u D s n ; 02 (hai) vỏ vỉ t uố     u MIMOSA 

(loạ  10 v ên/vỉ); 01 (một) chùm chìa khóa   m 03   ì    ắn t  o một  ạt tr n 

  ắ    ữ “Tỵ -  ạt   u Bình An” và một   n  xu; 02 (hai) s m    n t oạ  

Viettel (không có số s r ); 01(một) s m    n t oạ  V  tt l (số s r : 8984 04066 

70037 03503). 

(T  o b ên bản    o n  n v t    n  n ày 21/12/2017 tạ  C   Thi hành án 

dân s  tỉn  Bìn  D ơn ). 

4. V  án p í sơ t  m: Áp d n    oản 1    u 23     N  ị quy t số 

326/2016/UBTVQ 14 n ày 30 t án  12 năm 2016      y b n T  ờn  v  

Quố   ộ  quy  ịn  v  m   t u  m  n    ảm  t u  nộp  quản l  và s  d n  án p í 

và l  p í T   án. 

4.1. Án p í  ìn  s  sơ t  m: Bị  áo Trần N ô     C p ả  nộp 200.000 

  n  (hai trăm n  ìn   n ).  

4.2. Án p í dân s  sơ t  m: Bị  áo Trần N ô     C p ả  nộp 16.500.000 

  n  (m ờ  sáu tr  u năm trăm n  ìn   n ). 

Tr ờn   ợp bản án   ợ  t    àn  t  o quy  ịn  tạ     u 2 Lu t T    àn  

án dân s  t ì n  ờ    ợ  t    àn  án dân s   n  ờ  p ả  t    àn  án dân s   ó 

quy n t ỏ  t u n t    àn  án  quy n yêu  ầu t    àn  án  t  n uy n t    àn  án 

 oặ  bị   ỡn      t    àn  án t  o quy  ịn  tạ   á     u 6  7 và 9 Lu t T    àn  

án dân s . T ờ     u t    àn  án   ợ  t       n t  o quy  ịn  tạ     u 30 Lu t 

T    àn  án dân s . 

Bị  áo   ạ  d  n bị  ạ   n  ờ   ó quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n  ó mặt   ợ  

quy n   án   áo tron  t ờ   ạn 15 n ày  ể từ n ày tuyên án.  ố  vớ  n  ờ   ó 

quy n lợ , n  ĩ  v  l ên qu n vắn  mặt tạ  p  ên t     ợ  quy n   án   áo 

tron  t ờ   ạn 15 n ày  ể từ n ày n  n   ợ  bản án  oặ  từ n ày T   án n êm 

y t bản án./.  

Nơi nhận:     
- VKSND  ấp   o tạ  Tp.  CM; 

- VKSND tỉn  Bìn  D ơn ;      

- Trạ  tạm    m Công  n tỉn  Bìn  D ơn ; 1 

- CQCS T Công  n tỉn  Bìn  D ơn ; 

- C   T ADS tỉn  Bìn  D ơn ;  

- Bị  áo; n  ờ  bào   ữ ; 

- N  ờ   ạ  d  n  ợp p áp     bị  ạ ;  

- N  ờ   ó quy n lợ   n  ĩ  v  l ên qu n; 

- S  T  p áp tỉn  Bìn  D ơn ; 

- L u:  S; Tổ  CTP.                      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(     ) 
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